
 

 
 

Tỷ giá 
1 USD = 21.320 đ 

1 EUR = 25.182,25 đ 
1 CNY = 3.464 đ 

1 USD = 62,40 RS 

 
Ngày phát hành: 12-01-2015  

Chứng khoán 
LAF: 12,9 
VDL: 25,9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Thị trường điều nhân: 

2 tuần đầu tiên của năm mới 2015, thị trường EU, Bắc Mỹ 
ít giao dịch điều nhân do khách còn nghỉ lễ. Từ ngày 10/1 
trở đi, khách đã giao dịch trở lại và chuẩn bị mua hàng 
cho dịp Lễ Valentine. Riêng thị trường Trung Quốc và khu 
vực Bắc Á, Trung Đông giao dịch diễn ra bình thường, nhu 
cầu tăng ở tất cả nhóm hàng. Tham khảo giá điều WW320 
bán cho thị trường châu Âu, Bắc Mỹ giao ngay T1-2/2015: 
3,3 – 3,35 USD/ Lb FOB Tp. HCM.    

Tại thị trường nội địa Ấn Độ (Goa và Mangalore) giao dịch 
ổn định trong mùa cưới 2014/2015; trong 2 tuần đầu năm 
2015 tình hình cũng diễn ra khá ổn định. Điều nhân 
nguyên trắng cấp cao tiếp tục hút khách. Giá bán WW320 
(premium) nội địa khoảng 8,05 – 8,1 USD/kg. 

Một báo cáo của Ấn Độ cho thấy giá điều nhân XK của Ấn 
Độ và Việt Nam trong 2 năm 2013 – 2014 khá ổn định với 
biên độ giao động về giá khá thấp, từ 6 – 12% (so với 
những năm thị trường biến động mạnh nhất, năm 2008 
biên độ là 53% và năm 2010 là 46%). Dự báo với tình 
hình kinh tế, tiêu dùng điều nhân của thế giới cũng như 
xu hướng chủ đạo là “mua ngay - bán ngay” trên thị 
trường; bên cạnh đó, năm 2015 chi phí chế biến của Ấn 
Độ - Việt Nam đều tăng trong khi chi phí nguyên liệu chưa 
thấy có dấu hiệu giảm so với năm 2014; tỷ giá của cả 
đồng VN và Rupee của Ấn Độ đều giảm so với USD thì 
theo các chuyên gia, thị trường điều nhân quốc tế tiếp tục 
ổn định và giá có thể tăng nhẹ năm 2015, khó có cơ hội 
giảm giá, ít nhất trong giai đoạn nửa đầu năm 2015. 

Tuy nhiên, thị trường dầu vỏ hạt điều trong 2 tháng qua 
đã có diễn biến đảo chiều khi giá dầu diesel thế giới giảm 
sâu, dẫn đến giá dầu vỏ hạt điều và các loại nhiên liệu 
thay thế cũng giảm theo, hiện giá vỏ điều (hấp) giảm chỉ 
còn ½ so với giá vỏ điều cao nhất của năm 2014 trên 
3.000 đ/kg. Giá dầu vỏ hạt điều giảm tương ứng. 
 

 Thị trường điều thô: 

Mùa vụ điều Việt Nam 2015: theo thông tin của cộng tác 
viên VINACAS tại Bình Phước, mùa mưa 2014 kết thúc trễ 
cộng với diễn biến khí hậu phức tạp, nhiệt độ giảm, sương 
mù nhiều, độ ẩm cao,… những khu vực Bù Gia Mập, 
Phước Long, Bù Đăng, Bù Đốp quá trình rụng lá, phân hóa 
chồi, bông đang diễn ra chậm. Dự kiến phải một tháng 
nữa mới cho thu hoạch và dự báo sản lượng chỉ tương 
đương năm vừa rồi. Một số vườn điều thuộc dự án “Ghép 
cải tạo vườn điều” của VINACAS đang phát triển tốt, cành 
ghép khỏe mạnh, một số cành đã có hoa sớm.  

Tuy nhiên hiện nay tại Bình Phước, ở một số vườn điều 
mà bà con nông dân ít quan tâm chăm sóc, vùng sâu, 
vùng xa tình hình sâu bệnh có dấu hiệu phức tạp, đặc biệt 
là nhóm sâu chích, hút đang phát triển – đòi hỏi sự quan 
tâm theo dõi của cơ quan bảo vệ thực vật của địa phương.  

Tại Đồng Nai (khu vực Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc), và 
Bà Rịa - Vũng Tàu (khu vực Xuyên Mộc), Bình Thuận 
(Tánh Linh), mùa vụ điều 2015 dự báo khả quan hơn. Ở 
những khu vực này theo bà con thời tiết lạnh lại có lợi 
trong việc hạn chế sâu bệnh phát triển và ra bông quá 
sớm, vì nhân công thu hoạch dịp Tết khó kiếm. Hầu hết 

Sự kiện sắp diễn ra: 

Hội nghị đầu bờ niên vụ điều 2015 
Sơ kết Dự án “Cải tạo vườn điều” 

Ngày 27 tháng 1 năm 2015 
Tại TX Đồng Xoài - Bình Phước 

Hội nghị giao thương điều thô  
với Đoàn doanh nghiệp điều Nigeria   

Ngày 28 tháng 1 năm 2015 
Tại Khách sạn Victory – Tp. HCM 

Hội nghị tổng kết ngành điều VINACAS 2014 
Triển khai công tác thu mua niên vụ 2015  

Ngày 06 tháng 2 năm 2015 
Tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Mới Bình Dương 

Đoàn XTTMQG thị trường Hoa Kỳ 
Đầu tháng 4/ 2015  

Tại New York, New Jersey, Washington, Los Angelese 
(DN tham gia được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi) 

các vườn điều hiện nay đã ngừng bón phân và phun thuốc 
để chờ đậu trái và cho thu hoạch sau Tết nguyên đán.  

Tình hình thị trường điều thế giới: mặc dù triển vọng về 3 
mùa vụ chính trên thế giới chưa rõ nét nhưng những ngày 
vừa qua, nhiều nhà cung cấp điều thô châu Phi đã chào 
bán “lúa non” với mức giá khá cao, từ 1.000 – 1.200 USD/ 
Mt C&F Tp. HCM chất lượng đầu vụ. Trong khi đó, một số 
lô hàng điều thô từ Indonesia về đang bị “delay” nhận 
hàng và thanh toán do vấn đề chất lượng và số lượng 
hàng giao không đúng như hợp đồng đã ký. 

Theo thông tin từ một đơn vị kiểm định chất lượng lớn, 
lượng điều thô Tanzania về Việt Nam năm nay nhiều hơn 
mọi năm, chất lượng tốt hơn nếu người mua ký trực tiếp 
với nhà cung cấp địa phương. Nếu mua qua đơn vị trung 
gian Ấn Độ chất lượng không tốt bằng, có thể do hàng bị 
trộn với nguyên liệu xấu hơn. 

Trong 2 tháng cuối năm 2014, lượng điều thô từ Guinea 
và Guinea Bissau về Việt Nam khá nhiều do giá cả cạnh 
tranh hơn so với hàng của Đông Phi và Indonesia. Tuy 
nhiên nhìn chung chất lượng điều thô của 2 quốc gia này 
kém hơn so với mọi năm, hạt nhỏ và độ ẩm cao.  

Theo thông tin từ Bộ Thương mại & Thủ công Mỹ nghệ 
Guinea Bissau, năm 2014 nước này có thể XK khoảng 200 
ngàn tấn điều thô, bao gồm 136 ngàn tấn xuất chính 
ngạch, 20 ngàn tấn “thẩm lậu” bằng đường biển và 70 
ngàn tấn XK tiểu ngạch qua biên giới phía Bắc với 
Senegal. Ngành điều Guinea Bissau đã xác định 4 trở ngại 
đối với ngành điều nước này thời gian qua, đó là: hệ 
thống đường bộ còn khó khăn, thuế xuất khẩu điều thô 
cao, đổi điều lấy gạo nhưng gạo chất lượng thấp, tính 
chuyên nghiệp trong thương mại còn thấp (người bán 
không tôn trọng hợp đồng đã ký),… 

Ban Biên tập 
Nguồn thông tin: báo chí nước ngoài (Cashew Info, Fresh Plaza, World Cashew,  

All Africa, Samson,…), báo trong nước và CTV VINACAS. 
Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả SX KD 

của DN từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này. 


